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Abstract
Buddhism and its ideas of tolerance hold great signi'cance in Vietnam’s cultural history. The position and 

in(uence of Buddhism have been evident since its introduction, especially under the Ly-Tran dynasties, a crucial 
period in shaping Vietnamese cultural identity during the era of national independence and autonomy. Buddhism 
in Thanh Hoa has received limited scholarly attention because of the scarcity of surviving materials. This article 
clari'es aspects of Buddhist in(uence on social life in the historical and cultural context of Ai Chau (Thanh Hoa) 
at that time, based on historical sources and extant inscriptions. It provides a fuller understanding of a distinctive 
historical and cultural period of Thanh Hoa under the Ly-Tran dynasties.
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1. Đ2t v:n B0
Ch4a có tài li,u ghi nh.n th@i $iFm chính xác Ph.t giáo xu1t hi,n trên $1t Thanh. Cho $ến ngày nay, 

tA nh8ng th4 t3ch vBn bia r-i rác còn lại cUng nh4 $Di chiếu v=i các t4 li,u l3ch s>, mYc dù còn th-ng 
hoYc, ít Ki $ã cho chúng ta m)t hình dung s5 b) v% không khí, hoạt $)ng Ph.t giáo th@i L!-Tr?n 0 x* 
Thanh, trên m)t vùng $1t mà $ến nay vWn nhi%u ng4@i l?m t40ng rHng các yếu tD Nho giáo có lP l1n 
át b0i nh8ng d1u 1n $?y "p kF tA sau cu)c kh0i nghRa chDng giYc Minh c&a Lê LNi cho $ến t.n th@i kT 
Tr3nh-NguyCn tr0 v% sau, Thanh Hóa $ã tr0 thành vùng $1t qu! h45ng, thang m)c c&a tri%u $ình. X* 
Thanh, v=i v3 trí b-n l%, xung yếu và chiến l4Nc c&a $?u th@i kT t+ ch& và $Yc bi,t d4=i th@i L!-Tr?n, $ã 
có các hoạt $)ng Ph.t giáo sôi $)ng, $4Nc cDng hiến và thúc $Jy $áng kF c&a t?ng l=p qu! t)c quan lại 
$45ng th@i cùng nh8ng tBng thDng, s4 tBng tiêu biFu, $F lại di,n mạo không thF phai m@, góp ph?n 
tô $iFm thêm cho l3ch s> Ph.t giáo Vi,t Nam hàng ngàn nBm.

2. TGng quan nghiên cứu v:n B0
Nh8ng tài li,u ghi nh.n v% Ph.t giáo 0 Thanh Hóa giai $oạn tA nh8ng nBm $?u công nguyên $ến th@i 

kT t+ ch& là khá ít Ki. Theo các tài li,u dWn lại tA $3a chí tEnh Thanh Hóa và L3ch s> Thanh Hóa, t.p 2 cho biết, 
vào kho-ng thế k/ th* VI, th* VII sau Công nguyên 0 Ái Châu $ã th3nh hành Ph.t giáo. Tuy nhiên, các nghiên 
c*u h, thDng có liên quan nh4 tình hình hoạt $)ng, sinh hoạt tôn giáo và không khí Ph.t giáo trong nhân 
dân trong suDt m)t giai $oạn khá dài tA $?u Công nguyên $ến thế k/ XIII ch4a $4Nc làm sáng tK. Ngày nay, 
nh8ng thông tin này không $4Nc t.p hNp m)t cách xuyên suDt, h, thDng mà chE $(ng lại trong các hi,n v.t 
vBn hóa, ch& yếu là vBn bia c7. Do v.y, nh.n th*c v% Ph.t giáo x* Thanh trong giai $oạn $ạo Ph.t phát triFn 
huy hoàng nh1t trong l3ch s> dân t)c 0 Thanh Hóa là công vi,c t45ng $Di khó khBn.

NBm 2016, Giáo h)i Ph.t giáo Vi,t Nam tEnh Thanh Hóa và Ban Nghiên c*u và Biên soạn l3ch s> 
Thanh Hóa (nay thu)c Trung tâm B-o t2n Di s-n vBn hóa và Biên soạn l3ch s>) $ã phDi hNp t7 ch*c biên 
soạn sách Chùa X* Thanh (4 t.p), phác h(a b*c tranh l3ch s> Ph.t giáo tEnh Thanh Hóa và gi=i thi,u các 
ngôi chùa tiêu biFu trong tEnh. <ây là ngu2n t4 li,u giá tr3 trong hành trình nh.n th*c v% Ph.t giáo th@i 
L!-Tr?n 0 Thanh Hóa - m)t di s-n vBn hóa qu! giá. TA kết qu- nghiên c*u c&a công trình, có nh"c $ến 
các ngôi chùa có l3ch s>, vết tích th@i kT L!-Tr?n nh4: Linh X*ng, Long C-m (Hà Trung), Sùng Nghiêm 
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(H.u L)c), H45ng Nghiêm (Thi,u Hóa), Báo Ân (<ông S5n), T4@ng Vân, Hoa Long, Du Anh, Báo Ân (VRnh 
L)c), Thạch Tuy%n (Nga S5n), <ót Tiên, Bãi <ông (TRnh Gia), chùa Kênh (Qu-ng X45ng)…g"n li%n v=i 
các trang s> t+ hào trong hành trình l3ch s>-vBn hóa c&a dân t)c.

3. Cách tiếp c1n và phư(ng pháp nghiên cứu
<F gi-i quyết v1n $% nghiên c*u $Yt ra, tác gi- s> d6ng ph45ng pháp tiếp c.n s> h(c kết hNp vBn 

hóa h(c nhHm làm sáng tK các ph45ng di,n hoạt $)ng c&a Ph.t giáo x* Thanh trong th@i kT L!-Tr?n. 
BHng ph45ng pháp li,t kê, so sánh, phân tích, t7ng hNp trên c5 s0 nghiên c*u tài li,u và tham v1n 
chuyên gia $F b4=c $?u làm xác $3nh không khí sinh hoạt Ph.t giáo và nh8ng g45ng mYt tBng ni, thi%n 
s4 tiêu biFu $ã hoạt $)ng Ph.t giáo trên $1t x* Thanh cách nay g?n 10 thế k/.

4. N,i dung nghiên cứu
4.1. Không khí Ph9t giáo x2 Thanh th:i LA-Trần phản ánh qua t, liệu vEn bia
Th@i L!-Tr?n, khi Ph.t giáo tr0 thành h, t4 t40ng chính thDng, góp ph?n c&ng cD, xây d+ng nhà 

n4=c trung 45ng t.p quy%n. Snh h40ng c&a Ph.t giáo $ã bám rC, Bn sâu vào h?u hết các ph45ng di,n 
khác nhau c&a $@i sDng xã h)i. L! Công UJn, v3 vua sáng l.p Tri%u L! xu1t thân tA c>a thi%n và $4Nc hO 
trN b0i m)t trong nh8ng v3 thi%n s4 n7i tiếng là Vạn Hạnh QuDc S4. Vua Tr?n Nhân Tông sau chiến th"ng 
quân Nguyên-Mông $ã c0i hoàng bào, xu1t gia, tr0 thành “Trúc Lâm <?u <à”, v3 t7 khai sáng dòng 
“thi%n n)i” Trúc Lâm Yên T>. Tài li,u th4 t3ch cho biết, Nhà n4=c phong kiến L!-Tr?n $ã có nhi%u s"c 
l,nh nhHm tạo $i%u ki,n thu.n lNi cho Ph.t giáo phát triFn. D4=i s+ &ng h) và cho phép c&a nhà n4=c, 
chùa chi%n $4Nc m0 r)ng, sD l4Nng tBng ni, ph.t t> ngày càng tBng lên. Vua L! còn sai s* sang Trung 
Hoa xin kinh Tam Tạng v% truy%n dạy trong chùa, m0 r)ng $ến chúng sinh. Do $ó, trong tri%u $ình thì 
$ạo Ph.t là r4@ng c)t, ngoài xã h)i thì tràn ng.p không khí $ạo Ph.t. L@i bàn c&a S> gia Lê VBn H4u 
trong <ại Vi,t S> k! Toàn th4: “dân chúng quá n"a làm sãi, chV nào c4ng có chùa chi1n” cho th1y m*c $) 
và tính ch1t Ph.t giáo hóa mạnh mP c&a th@i kT này. <ây cUng là th@i kT mà -nh h40ng c&a Ph.t giáo 
$ến $@i sDng vBn hóa - xã h)i trên vùng $1t X* Thanh $4Nc ghi nh.n là mạnh mP và có nhi%u d1u 1n 
nh1t. Trong th@i kT này, vùng $2ng bHng và ven biFn phía B"c Thanh Hóa $ã tr0 thành m)t trung tâm 
Ph.t giáo l=n c&a khu v+c, v=i hàng loạt các c7 t+ n7i tiếng nh4: H45ng Nghiêm (Thi,u Hóa); Báo Ân 
(<ông S5n), Linh X*ng (Hà Trung); Sùng Nghiêm Diên Thánh (H.u L)c), H4ng Phúc (Qu-ng X45ng)…

Thanh Hóa vào th@i L! lại $4Nc tr3 nh.m b0i m)t trong nh8ng v3 t4=ng lOi lạc là L! Th4@ng Ki,t và chính ông 
là ng4@i $ã làm cho $@i sDng Ph.t giáo tại $ây tr0 nên nh)n nh3p. Th4 t3ch cho biết, trong 20 nBm tr3 nh.m Ái 
Châu v=i ch*c v6 T7ng Tr1n (1081-1101), b-n thân L! Th4@ng Ki,t $ã là m)t ng4@i tín m) $ạo Ph.t: “Thái úy tuy 
thân v)2ng việc %-i, mà lòng vHn h)2ng v1 %ạo Ph!t”1. V=i lòng nhi,t thành, m) $ạo, ông $ã có nh8ng $óng góp 
khá $áng kF vào công cu)c phát triFn Ph.t giáo, ng4@i cho $Dc xu1t, thi công và tu s>a r1t nhi%u c7 t+ trên $1t 
X* Thanh. Chùa Báo Ân và chùa Linh X*ng là hai trong sD nh8ng “$ại danh lam” mà ông là ng4@i tr+c tiếp cho 
kh0i d+ng. Các c7 t+ quy mô nh4 Sùng Nghiêm, H45ng Nghiêm cUng $4Nc ông cho chEnh trang, tu s>a trong 
th@i kT này. VBn bia các ngôi chùa c7 trên $1t Thanh $ã ghi lại $?y $& thông tin v% hoạt $)ng c&a L! Th4@ng 
Ki,t tại Thanh Hóa, trong $ó n7i b.t là nh8ng hoạt $)ng mang ! nghRa c7 súy, m0 mang và nâng $X Ph.t giáo. 
M)t không khí sùng $ạo, c-m tình Ph.t $ạo tr0 nên mạnh mP tại Ái Châu, “t1t c- nh8ng ng4@i x* này, hi%n ngu 
l?n l4Nt, giàu nghèo $úng phiên $%u xan $1t rWy cK, d+ng chùa”2. Nhân s+ ki,n khánh thành chùa Linh X*ng 
“b(n ng4@i mU ni kL sR áo thâm nh4 mây kéo t=i”3. Hoạt $)ng và -nh h40ng c&a <ạo Ph.t có mYt kh"p m(i 
n5i, m)t ng4@i con hiếu $C nh4 Hoàng ThAa NhR4 nh= công 5n d4Xng d6c c&a b.c sinh thành mà “tìm ng4@i 
hay ch8 trong chDn thi%n tBng, soạn bài vBn hay $F truy%n lại h.u thế”5. Không nh8ng chùa công, mà chùa t4 

1) Trích Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh, năm thứ 7 niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1126, đời Lý Nhân Tông), Lê Văn Tạo, Nguyễn 
Văn Hải (2008), Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, Nxb Thanh Hóa, tr 106.
2) Văn bia An Hoạch Sơn Báo Ân tự bi ký, niên hiệu Hội Phong thứ 9 (1100)
3) Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh, năm thứ 7 niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1126, đời Lý Nhân Tông)
4) Con trai Hoàng Khánh Văn, người giữ chức quyền 'anh Hóa tr(i )ời Lý Nhân Tông (1090)
5) Văn bia Minh Tịnh tự bi văn, niên hiệu Quảng Hựu thứ 6 (1090)
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trong trang viên qu! t)c cUng xu1t hi,n. Theo vBn bia chùa Linh X*ng, nBm $?u tiên niên hi,u Thu?n VU (1069) 
tri%u L!, nhà vua $ã cho phép c- gia $ình ng4@i cháu gái g(i L! Thái Úy bHng c.u $4Nc phép rút tên khKi h) t3ch 
công $i%n $F m0 mang trang viên và tu t.p tại $1y. Quan h, gi8a Ph.t giáo v=i $@i sDng làng xã $ến $) g"n 
bó m.t thiết, ngôi chùa $i vào $@i sDng c)ng $2ng nh4 m)t biFu t4Nng, dân có ru)ng t4 $i%n, chùa có ru)ng 
h.u $i%n. <ến th@i Tr?n, m)t sD chùa l=n vùng ven biFn phía <ông B"c Thanh Hóa $ã ph7 biến ru)ng h.u “nay 
có m-nh $1t hoang ng.p mYn, thAa h5n hai kho-nh c.n k% chân núi…xin cúng vào chùa làm ru)ng Tam B-o, 
cày c1y l1y l45ng th+c nuôi chúng tBng, còn $âu b7 trN cho vi,c tu s>a ch= $F c-nh chùa $7 nát”6 vWn còn l4u 
lại trên bia Vân LOi $ến t.n ngày nay.

Công cu)c m0 mang, giáo hóa Ph.t pháp 0 Ái Châu $4Nc xem là chính sách nh1t quán c&a Nhà 
n4=c phong kiến th@i L!-Tr?n và $4Nc các ch4 tBng, quan lại hết s*c quan tâm: “nhân lúc rãnh vi,c tri%u 
chính, ông th?y c&a Thái h.u là tr40ng gi- Sùng Tín bOng tA kinh s4 $ến qu.n này (Ái Châu - Thanh 
Hóa), m0 mang giáo hóa, kh5i thông m(i t.p t6c khác lạ, rBn $i%u ác, chE $i%u thi,n, khác nào m)t tr.n 
m4a rào th1m nhu?n cây cK, không ai là không h=n h0 vui t45i”. S+ ki,n này cUng $ã $4Nc xác tín trong 
các t4 li,u khác, chGng hạn cuDn: “L! Th4@ng Ki,t - l3ch s> ngoại giao và tông giáo tri%u L!” bHng ch8 
quDc ng8 do Hoàng Xuân Hãn biên soạn trong $ó có nh"c $ến s+ ki,n vào nBm 1105, <ại s4 Sùng Tín 
vâng m,nh Thái H.u Linh Nhân (t*c Nguyên Phi b Lan, vN vua L! Nhân Tông) vào thBm t4=ng quân L! 
Th4@ng Ki,t 0 ph& Thanh Hóa, hai ông xu1t phát tA bF Ph1n <ại, ng4Nc dòng Ngu Giang $ến ngã ba 
Tào Xuyên thuy%n dAng d4=i núi Long Tc (chE Hàm R2ng ngày nay). Hai ông lên núi, <ại s4 Sùng Tín nói 
v=i T4=ng quân L! Th4@ng Ki,t: “Núi này $[p lạ. <ã có kL d+ng chùa 0 $ây r2i (chùa d+ng trong $)ng 
Linh Quang -$)ng M"t R2ng). Ta không làm $4Nc vi,c $ó n8a. Còn có chO nào thanh l3ch tA x4a, thì 
$4a ta t=i thBm ch5i” (Hoàng Xuân Hãn, 2003). Xem thế cUng $& th1y m*c $) sùng m) $ạo Ph.t c&a 
ng4@i dân Ái Châu $ã tKa lan kh"p chDn, tA c>a thi%n môn $ến trang viên, làng xã. Nh8ng ng4@i $4Nc 
giao trông coi Ái Châu nh4 Chu Công, Chu VBn Th4@ng, nh8ng th3 gi- nh4 VU ThAa Thao, nh8ng v3 <ại 
s4 nh4 Sùng Tín cho $ến nh8ng tBng quan nh4 Pháp B-o và các thi,n nam, tín n8 kh"p chDn trong Ái 
Châu $ã làm nên m)t di,n mạo và s"c thái Ph.t giáo X* Thanh r1t $.m $à.

4.2. Hoạt đCng c(a các s, tEng và đóng góp ch( yếu
Nho th?n Lê Quát sDng vào th@i Tr?n tAng nh.n xét v% m*c $) sùng tín $ạo Ph.t trong xã h)i th@i 

b1y gi@ nh4 sau: “TS trong kinh thành cho %*n ngoài châu ph,, k6 c; những n9i thôn cùng ngõ hYm, không 
b;o mà ng)-i ta cC theo, không h[n mà ng)-i ta cC tin, hG n9i nào có nhà ở là ắt có chùa chi1n…”7. Vì thế 
không ngạc nhiên, giai $oạn này xu1t hi,n nhi%u v3 thi%n s4 lOi lạc, ngay c- các v3 vua cUng là nh8ng v3 
thi%n s4, Ph.t t> thu?n thành. Các nhà s4 nh4 Vạn Hạnh, Không L), Thông Bi,n, Viên Chiếu th@i L!; Tu, 
Trung, Pháp Loa, Huy%n Quang, B-o Phát th@i Tr?n không chE $5n thu?n là nh8ng nhà tu hành mà còn 
là nh8ng ng4@i có uy tín và m*c $) -nh h40ng chính tr3 r1t l=n $ến quDc gia.

Tr4=c khi <ạo Ph.t tr0 nên c4@ng th3nh 0 Thanh Hóa vào th@i L!-Tr?n, Ph.t giáo $ã có n%n t-ng xã 
h)i khá $áng kF trên vùng $1t này tr4=c $ó nhi%u thế k/. Vào th@i nhà <4@ng, Ph.t giáo $ã $4Nc ph7 
biến trên $1t Thanh v=i các hoạt $)ng nh4 m0 mang chùa tháp, tu t.p, gi-ng $ạo d4=i s+ thúc $Jy c&a 
m)t sD v3 thi%n s4. Theo cD GS Hoàng Xuân Hãn thì Thi%n s4 Pháp Hi%n, không rõ nBm sinh, m1t nBm 
626 (thu)c th@i nhà <4@ng) $ã “$i gi-ng $ạo, d+ng chùa kh"p m(i n5i 0 Phong Châu (S5n Tây) Hoan 
Châu (Ngh, An), Tràng Châu (Ninh Bình) và Ái Châu (Thanh Hoá)”. <2ng th@i, theo Thi1n Uy6n T!p Anh 
ngữ l:c, thì s4 Pháp Hi%n, $, t> c&a phái Nam Ph45ng (m)t phái Thi%n tông Trung Hoa), cUng $ã cho 
xây nhi%u tháp 0 các chùa tại Tràng Châu, Ái Châu (Thanh Hoá)…$F $+ng 5 hòn xá l3 Ph.t do Tùy Cao 
T7 ban sang. Trong cuDn <ại <4@ng C?u pháp Cao t&ng Truyện c&a tác gi- NghRa TRnh, có ghi tên 6 v3 s4 
Vi,t Nam tAng sang Vn <) c?u pháp thEnh kinh, trong $ó có hai v3 s4 quê 0 Ái Châu là Pháp s4 Trí Hành 
và Thi%n s4 <ại ThYng <Bng. Hai v3 s4 này $%u thông hiFu ch8 Phạn, có phạn danh và b4=c chân c&a h( 
$ã tr-i dài tA Trung Hoa $ến Vn <). Pháp s4 Trí Hành tên phạm là Prajnadeva, $ã tAng xuDng Nam H-i 
$ến n4=c Vn <), hoạt $)ng truy%n bá 0 phía B"c sông HHng và m1t 0 chùa Tính Gi- vào kho-ng nBm 

6) Văn bia Vân Lỗi S,n Sùng Nghiêm tự bi nham
7) Văn bia Bắc Giang Bái Thôn Thiệu Phúc Tự bi ký
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50 tu7i. Thi%n s4 <ại ThYng <Bng có tên phạm Mahayana-Pradija, thu0 bé theo cha m[ $i thuy%n $ến 
l4u v+c sông Mê-Nam r2i m=i xu1t gia. Sau theo s* nhà <4@ng là DiCn T+ vào kinh $ô nhà <4@ng h(c 
$ạo v=i tam tạng Pháp s4 Huy%n Trang ($@i <4@ng Thái Tông 627-649). Z Tr4@ng An vài nBm, s4 $ã xem 
hết sách kinh mà vWn muDn $i lC thánh tích, li%n v4Nt biFn sang Srilanca qua Nam Vn, <ông Vn, Trung 
Vn r2i $ến Malaca. Ngài viên t3ch 0 chùa Bát niết bàn (Parinirnana, Kucinagara) lúc 60 tu7i.

TA sau cu)c m0 mang, giáo hóa và thúc $Jy Ph.t giáo phát triFn c&a L! Th4@ng Ki,t trong th@i gian 
tr3 nh.m Ái Châu, nhi%u nhà s4, ch4 tBng và các th3 gi- $4Nc coi tr(ng, uy tín và v3 trí c&a h( trong c)ng 
$2ng $4Nc $% cao. Hi,n nay, ch4a có nhi%u th4 t3ch ghi chép chi tiết, c6 thF v% lai l3ch, hành trạng và 
hoạt $)ng c&a các v3 thi%n s4 gDc gác quê Thanh cUng nh4 nh8ng v3 ch4 tBng $ến Thanh Hóa $F tu t.p, 
gi-ng $ạo và giáo hóa chúng sinh. Tuy nhiên, cBn c* vào ghi chép c&a m)t sD th4 t3ch c7 và các vBn bia 
cho th1y, hoạt $)ng c&a h( vWn khá $áng kF. Qua nh8ng thông tin ít Ki $ó, có thF nhìn nh.n và $ánh 
giá v% h( các bình di,n h(c v1n, t4 t40ng, tình c-m và cDng hiến $Di v=i l3ch s> X* Thanh nói chung, 
Ph.t giáo 0 X* Thanh nói riêng d4=i giai $oạn L!-Tr?n. Th.m chí nhi%u ghi chép không nh8ng cho biết 
tên tu7i các v3 thi%n s4 mà còn cho phép nghR rHng, còn có không ít nh8ng ngôi chùa “$ại danh lam” 
trên $1t X* Thanh mà ngày nay chúng ta không còn $4Nc th1y.

VBn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (d+ng nBm 1118) và vBn bia chùa Linh X*ng (d+ng nBm 
1126) $%u cho biết: “nhà s4 Pháp B-o 0 chùa Diên Phúc-T4 Thánh (Thanh Hóa) trong th@i gian $ó (th@i 
L!) là “chi b-n qu.n giáo môn công s+” t*c là ng4@i coi công vi,c chung c&a giáo môn 0 qu.n C>u Chân 
(Thanh Hóa)” (dy ban Khoa h(c Xã h)i Vi,t Nam, Vi,n Triết h(c, 1988, tr. 151). Nh4 v.y, s=m nh1t vào 
th@i nhà L! $ã có thi%n s4 ch3u trách nhi,m ph6 trách hoạt $)ng Ph.t giáo 0 X* Thanh là Thi%n s4 Pháp 
B-o. Ông tAng làm vi,c d4=i quy%n $i%u hành tr+c tiếp c&a L! Th4@ng Ki,t trong th@i gian Thái úy làm 
T7ng tr1n Ái Châu. Th@i gian này Thi%n s4 Pháp B-o $4Nc phong Giác Tính H-i Chiếu <ại S4. Sau khi L! 
Th4@ng Ki,t $ã v% tri%u, ông vWn 0 lại Thanh Hoá và $4Nc phong Thông Thi%n H-i Chiếu <ại S4. Pháp 
B-o vAa tr6 trì thuyết pháp 0 chùa vAa là tBng quan qu-n l! toàn b) Ph.t giáo 0 Thanh Hoá. 

Qua n)i dung và hành vBn c&a vBn bia “Ng4Xng S5n Linh X*ng t+ bi minh” do chính Thi%n s4 Pháp B-o 
kh0i soạn, có thF th1y s+ th1m $Wm ngôn ng8 và l! lu.n Ph.t h(c: “Chày kinh $ánh nh[, tiếng vang ng?m 
$1t, th*c tEnh u mê, phá tan t6c l6y, khuyên b-o vi,c lành, rBn $e $i%u ác”. H5n n8a, ta còn th1p thoáng 
th1y $4Nc t4 t40ng chính tr3 và t4 t40ng tôn giáo hòa $2ng trong các v3 thi%n s4 th@i kT này. N)i dung vBn 
bia ch& yếu nh"c $ến vi,c d+ng chùa Linh X*ng trên núi Ng4Xng S5n và công lao c&a Thái úy quDc công 
L! Th4@ng Ki,t, nh4ng ngôn ng8 diCn $ạt vWn toát lên tinh th?n Ph.t giáo mạnh mP v=i nh8ng tA ng8 
mang $.m t4 t40ng Ph.t giáo nh4 Pháp Khí, <Dn-Ti,m, Nh4 Lai, 16 v3 La Hán, eu Bà Di…<i%u n8a gây tò 
mò cho nh8ng nhà nghiên c*u Ph.t giáo Thanh Hóa là thi1n s) Sa Môn truy1n pháp (m)t danh x4ng khác 
c&a Pháp B-o <ại S4) tr6 trì ngôi chùa có tên Diên Phúc-T4 Thánh theo vBn bia $% c.p, $ến nay ch4a rõ 
chùa nào, nHm 0 $âu, có thF $ây cUng là m)t c7 t+ có tiếng th@i L! trên $1t Thanh $ã tAng t2n tại. Nh8ng 
hoạt $)ng giáo hóa và hành $ạo c&a Thi%n s4 Pháp B-o trên $1t Thanh là khá $áng kF, ông cUng là ng4@i 
soạn bia “Sùng Nghiêm Diên Thánh t+ bi minh t3nh t+a” vào nBm 1118 v=i n)i dung ca ngNi giáo l! $ạo 
Ph.t và nh8ng ng4@i có công $Dc xu1t dân chúng, già trL xây d+ng lại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh. 

Cùng v=i Pháp B-o, thì Thi%n s4 Pháp Dung cUng là m)t trong nh8ng v3 thi%n s4 tiêu biFu 0 X* 
Thanh th@i L!-Tr?n. T4 li,u cho biết, ông là ng4@i quê 0 Giáp BDi L! (nay là Thi,u Trung, Thi,u Hóa), là 
h.u du, c&a châu m6c Ái Châu là Lê L45ng $@i <4@ng, tr-i qua 15 $@i là danh t)c c&a Châu Ái. Ng4@i 
có cha cUng là m)t tBng sR, tên g(i là Huy%n Ng4ng, $ạo hi,u TBng Phán. Theo nh4 mô t- thì “s4 hình 
dung tú d3, Bn nói thanh cao. fDi v=i kinh vàng k, ng(c, không gì là không $(c t6ng. NhK theo TBng 
thDng NguyCn Khánh H/ xu1t gia. H/ th1y, l1y làm lạ, bèn trao pháp 1n. TA $ó, S4 buông chí núi sông, 
chGng ngại chO t=i. fến lúc ph-i $i hóa $ạo, S4 bèn trác tích tại chùa Khai Giác núi Th*u Phong, dạy dO 
h(c trò, ng4@i h(c $?y nhà. Sau S4 tr0 v% núi Ma Ni, d+ng chùa $F d4Xng lão…Ngày 15 tháng 2 nBm 
Giáp Ng( Thiên C-m Chí B-o th* nh1t (1174), S4 không b,nh mà hóa. Môn nhân fạo Lâm làm lC hKa 
táng 0 núi $ó và d+ng tháp $F th@” (Lê Mạnh Thát, 1999). 

T4 li,u ghi chép và diCn gi-i lai l3ch, hoạt $)ng c&a Thi%n s4 Pháp Dung, so sánh gi8a tài li,u c&a Lê 
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Mạnh Thát và Hoàng Xuân Hãn có $ôi chO khác nhau. Tuy nhiên, nếu cBn c* vào tài li,u c&a GS Hoàng 
Xuân Hãn thì có thêm không ít thông tin b7 sung $F hiFu h5n v% cu)c $@i, con ng4@i, gia t)c và hành 
$ạo c&a v3 thi%n s4 n7i tiếng này. Trong tác phJm “L! Th4@ng Ki,t, L3ch s> ngoại giao và tông giáo tri%u 
L!” GS Hoàng Xuân Hãn cho biết, S4 <ạo Dung tên th.t là gì thì Thi1n Uy6n T!p Anh không chép nh4ng 
VBn bia chùa H45ng Nghiêm có ghi mà nay mòn không th1y ch8 n8a. Thi%n s4 vDn có xu1t thân qu! 
t)c, dòng dõi h( Lê L45ng n7i danh Ái Châu, thân ph6 là TBng quan Huy1n Nghi $4Nc vua Thái Tông 
nhà L! r1t kính tr(ng, g(i là “Pạo Quang Tr)ởng Lão”, sau m)t l?n tA ph45ng Nam v% (nBm 1031 theo 
<VSKTT và Vi,t S> l4Nc), qua Giáp BDi L!, $ã cho s>a ch8a lại chùa H45ng Nghiêm và c1p cho 5 tên 
$ến giúp vi,c, $2ng th@i vua sai tr40ng lão tr6 trì luôn 0 $ó. S4 <ạo Dung còn có m)t “tùng huynh” tên 
là L4u Khánh <àm ng4@i huy,n NgU Giang, thôn Yên Lãng (thu)c Th( Xuân ngày nay). Thi%n s4 Pháp 
Dung $4Nc biết $ến là ng4@i s=m biFu l) t4 t40ng theo khuynh h4=ng Ph.t giáo mạnh mP, $4Nc Cao 
tBng Khánh H/ xem là m)t kT nhân và truy%n th6 Ph.t pháp r1t cBn b-n. Kh- nBng hiFu biết, thông tu, 
triết l! Ph.t h(c c&a Thi%n s4 Pháp Dung theo GS Hoàng Xuân Hãn cho rHng, có -nh h40ng l=n tA v3 
cao tBng th?y c&a ông là Thi%n s4 NguyCn Khánh H/. Chuy,n kF rHng, m)t hôm, Thi%n s4 Pháp Dung 
hKi Cao tBng: “tôi $ã hiFu rõ nghRa ch8 không và ch8 sắc. Sắc là b0i kL phàm th1y, không là b0i kL Thánh 
th1y. Có ph-i thế không?. Cao tBng li%n tr- l@i bHng m)t bài k,:

“Ở %-i ch2 hUi sắc và không,
HLc %ạo chJng qua tìm tE tông.
Tr+ng qu* trên tr?n sao %)8c r!m.
Tìm Tâm ngoài Ph!t khó lòng mong.
Bao hàm nh!t nguyệt trong hạt c;i,
Thu h*t càn khôn %?u m4i lông.
fại d6ng rõ ràng tay n"m chYt,
Ai hay phàm thánh, bi*t %âu cùng” 
(Hoàng Xuân Hãn, 2003)
TA $ó Thi%n s4 không ngại gian khó, quyết mình d1n thân. Sau khi v4Nt sông Nh3 Lô (Nh3 Hà) l.p 

chùa Khai Giác, r@i Thanh Hóa m)t th@i gian. NBm <inh Tc (1077) tr0 v% 1p cU, cho s>a lại chùa H45ng 
Nghiêm. R2i $ến nBm <inh Mão (1087), Thi%n s4 fạo Dung lại $4Nc vua Nhân Tông tri%u L! tri,u t=i 
kinh $ô, l.p $ạo tràng trong cung. NBm Nhâm D?n (1122) tr0 v% X* Thanh, th1y c-nh chùa (H45ng 
Nghiêm) $7 nát, s4 cho tu s>a lại, $Yt ti,c mAng, l.p $àn c?u t+ cho vua và c?u phúc cho dân. Nh8ng 
vi,c này $ã $4Nc ghi lại trong Thi1n Uy6n T!p Anh và VBn bia chùa H45ng Nghiêm.

Nh4 v.y, có thF th1y các v3 thi%n s4 th@i L! 0 Thanh Hóa chính là nh8ng g45ng mYt $ại di,n cho 
gi=i tri th*c tinh hoa, thông t4@ng kinh s>, th1u $áo giáo l! và s_n sàng nh.p thế $F giáo hóa giúp $@i. 

Các $3a $iFm nh4 Vân LOi S5n và Núi Ma Ni là nh8ng $iFm thiêng c&a Ph.t giáo L!-Tr?n 0 Thanh Hóa 
th@i b1y gi@. Qua bia “Vân LOi S5n Sùng Nghiêm t+ $ại bi nham” có ca ngNi m)t v3 “<ại hòa th4Nng”, tr6 
trì chùa Khánh Lâm8, Jn c4 góc rAng, bK thân quyến xu1t gia $?u Ph.t. Chúng tôi ng@ rHng, có thF ngôi 
chùa Khánh Lâm và môn $, <ạo Lâm c&a Pháp Dung Thi%n s4 có mDi quan h, nào $ó v=i $3a $iFm Vân 
LOi S5n, núi Ma Ni v=i v3 “<ại hòa th4Nng”, v3 thi%n s4 mà vBn bia Vân LOi $ã $% c.p. Có $i%u ch"c ch"n 
là, vùng c>a biFn <ông B"c X* Thanh th@i L!-Tr?n $ã thu hút khá $ông $-o các v3 ch4 tBng $ến tu t.p, 
gi-ng $ạo, d+ng chùa, $úc t4Nng và m0 mang c-nh trí.

Qua vBn bia chùa Linh X*ng cho th1y, Thi%n s4 Sùng Tín (hay Mãn Giác Thi%n s49) chính là ng4@i 
$ã cùng v=i L! Thái úy “ng4Nc dòng b5i thuy%n ra $ến c>a Ph1n <ại (c>a sông Mã nay), dAng thuy%n 
0 chân núi Long Tc (t*c núi Hàm R2ng nay). R2i: “D@i thuy%n $i v% phía tây, qua dòng sông Nam Thạc 

8) Đến nay chưa rõ ngôi chùa này 0 )âu?
9) 'eo c1 GS Hoàng Xuân Hãn trong “Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý” Nxb Quân Đội Nhân dân (2003) thì Sùng 
Tín là một cách gọi khác của Hoài Tín, biệt hiệu của Mãn Giác Thiền sư, tức Lý Trường, một vị sư nổi tiếng đời Lý Nhân Tông.
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(sông Lèn ngày nay), $ến 1p n7i danh <ại L! (xã Hà Ng(c ngày nay)10” $F tìm $1t 4ng ! d+ng chùa Linh 
X*ng. Thi%n s4 Pháp B-o $ã thu.t lại l@i nh.n xét c&a L! Th4@ng Ki,t v% t?m cao t4 t40ng c&a Thi%n s4 
Mãn Giác qua vBn bia nh4 sau: “Tr40ng lão th.t là m)t b.c chân tu có pháp khí thKa $4Nc tính sáng, 
m0 $4Nc lòng mê, tùy thu.n theo cái ngu2n gDc nhanh nh[n hay ngu $?n mà chE ra cho phép tu <Dn 
hay phép tu Tiệm”11.

M)t sD v3 thi%n s4 th@i kT này cUng $4Nc nh"c $ến, ch& yếu qua vBn bia nh4 Thi%n s4 Huệ Th.ng, s) 
Pháp Trung, s) Pháp Nhàn.. là nh8ng môn $, c&a Thi%n s4 Pháp B-o r2i 88kcác Thi%n s4 nh4 Thích NghBa 
Th)-ng, Thích Pháp L)9ng, Thích Hệ Lãng trong vBn bia hi,n nay 0 làng Tế <), HoHng Phúc (HoHng 
Hóa)12, nh4ng ch& yếu chE $% c.p pháp hi,u và ch*c v6 Ph.t giáo nh4 tín th6, ch& chùa, tr6 trì…mà 
ch4a $% c.p rõ lai l3ch và các hoạt $)ng hành $ạo khác. Tuy nhiên, thông qua vi,c ca ngNi lòng hiếu 
thu.n và vi,c h4ng công d+ng chùa Minh T3nh $Di v=i ông Hoàng ThAa VU (con Trai Hoàng Khánh VBn) 
ng4@i trông coi Trại Thanh Hoa th@i L!, có thF th1y rHng, nh8ng tu sR, ch4 tBng trong chDn thi%n môn 0 
Thanh Hóa th@i kT này có mDi liên h, khá m.t thiết v=i b) máy c&a chính quy%n cUng nh4 là chO d+a 
v% mYt tri th*c $Di v=i $)i ngU quan lại.

T4 li,u cUng cho biết gia $ình cháu gái Thái úy L! Th4@ng Ki,t, vN là Di,u Tính, ch2ng là Sùng Chân 
$ã cho hai con th* xu1t gia tu Ph.t, m)t ng4@i là s4 Viên Giác, pháp danh là Pháp Trí, m)t ng4@i là s4 
Minh Ng0, pháp danh Pháp Ân. R2i d+ng m)t ngôi chùa 0 phía <ông núi Ng4Xng S5n g(i là Thánh Ân13. 
C- hai $%u tu t.p và hành $ạo trên $1t Thanh trong th@i Nhà L!. 

Qua nh8ng nh.n th*c ban $?u cho th1y không khí sinh hoạt Ph.t giáo trong dân chúng và hoạt $)ng 
c&a các nhà s4 0 Thanh Hóa th@i kT này t.p trung trong các tài li,u s> h(c và vBn bia. Ngu2n tài li,u ghi chép 
chính s> r1t ít Ki, thiếu tính h, thDng. Tuy nhiên, m)t sD g45ng mYt $iFn hình nh4 L! Th4@ng Ki,t, Pháp 
B-o, Pháp Dung, Hu, ThDng, Pháp Trung, Pháp Nhàn, Sùng Tín…là nh8ng ng4@i $4Nc ghi nh.n có các hoạt 
$)ng Ph.t giáo n7i b.t 0 x* Thanh c- trong chDn thi%n môn và c- $@i sDng thế t6c. Vai trò c?u nDi gi8a t4 
t40ng tôn giáo v=i b) máy chính quy%n giai $oạn này $4Nc c&ng cD thông qua các g45ng mYt ch4 tBng, 
quan lại tr0 nên m.t thiết, $ó cUng là ch& tr45ng chung c&a Ph.t giáo L!-Tr?n nh4ng $2ng th@i lại khá c?n 
thiết $Di v=i vùng $1t Ái Châu, phên d.u c&a quDc gia <ại Vi,t trong giai $oạn t+ ch&.

Qua n)i dung m)t sD vBn bia và các tài li,u, sách s> chính thDng có ph-n ánh các khía cạnh liên quan $ến 
hoạt $)ng Ph.t giáo 0 x* Thanh d4=i th@i L! - Tr?n, có thF $i $ến m)t sD kết lu.n c5 b-n nh4 sau:

- G?n nh4 ch"c ch"n ph?n nhi%u trong sD nh8ng v3 thi%n s4 0 Thanh Hóa vào th@i L!-Tr?n vWn ch4a $4Nc 
kê c*u, $% c.p $?y $&, toàn di,n, m=i chE dAng lại m)t sD g45ng mYt, tBng $2 mang tính $ại di,n, ch& yếu 
trong các vBn bia c7. Hoạt $)ng c&a các v3 thi%n s4 th@i kT này 0 Thanh Hóa ch& yếu g"n v=i vi,c h4ng công, 
kh0i d+ng m)t sD ngôi chùa l=n nh4 Linh X*ng, Báo Ân, Sùng Nghiêm, H45ng Nghiêm… và có s+ liên quan 
khá m.t thiết v=i b) máy tri%u $ình cùng $)i ngU quan lại, $Yc bi,t là Thái úy L! Th4@ng Ki,t.

- T4 t40ng, hành $ạo và hoạt $)ng ph.t giáo 0 Thanh Hóa th@i L!-Tr?n ph-n ánh tinh th?n Ph.t giáo 
khoan hòa, dung d3 và nh.p thế v=i $@i sDng c&a nhân dân, h( là nh8ng g45ng mYt tiêu biFu $ại di,n 
cho gi=i tri th*c tinh hoa, v=i nhi%u hoạt $)ng giáo hóa chúng sinh tích c+c. Nó cUng cho th1y, vào th@i 
L!-Tr?n, Ái Châu tK ra là m)t vùng $1t có s*c thu hút l=n $Di v=i các v3 ch4 tBng, thi%n s4 trong n4=c. 
Nhi%u v3 $4Nc tri%u $ình coi tr(ng (<ạo Dung), có c- nh8ng v3 <ại s4 n7i tiếng (Mãn Giác thi%n s4) $ến 
$1t Thanh $F ph7 biến kinh Ph.t và giáo hóa chúng sinh.

- L+c l4Nng các nhà tu hành, v=i nhi%u v3 thi%n s4 khai trí và thông tu, $ã tr0 thành $)i ngU d1n 
thân, $óng góp to l=n vào bDi c-nh xã h)i $1t Thanh th@i b1y gi@. <i%u mà các sách s> và vBn bia $ã 
thu.t chép khách quan và c?n $4Nc nghiên c*u m)t cách k9 l4Xng h5n $F sáng tK và b7 sung thêm 
cho l3ch s> Thanh Hóa th@i L! - Tr?n.

Theo c.p nh.t danh sách $i%u tra kh-o sát các ngôi chùa $ã xếp hạng 0 Thanh Hóa hi,n nay g2m 56 

10) , 20 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh.
11) Văn bia Minh T2nh Tự bi văn
12
13) Văn bia Ngư3ng S,n Linh Xứng tự bi minh
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chùa 0 18 huy,n, th3 xã trong tEnh (theo $5n v3 hành chính cU tr4=c khi t7 ch*c triFn khai chính quy%n 
2 c1p), Các chùa Linh X*ng, Báo Ân, Sùng Nghiêm, H4ng Phúc n7i tiếng trong l3ch s> hi,n tại chE còn 
lại m)t sD chùa, sD khác $ã tr0 thành tàn tích hoYc không còn t2n tại $ến ngày nay. Tuy nhiên, có thF 
nói qua các hi,n v.t vBn bia, t4 li,u hán nôm hi,n t2n thì $ây là nh8ng bHng ch*ng v.t ch1t $áng giá, 
nếu $4Nc t7 ch*c khác thác $úng m*c, sP có ti%m nBng phát huy giá tr3 r1t l=n trong $@i sDng xã h)i 
$45ng $ại trên các bình di,n giáo d6c truy%n thDng, $áp *ng nhu c?u tâm linh-tín ng4Xng, phát triFn 
du l3ch cho $3a ph45ng.

<F phát huy vai trò c&a các di s-n vBn hóa Ph.t giáo th@i L! - Tr?n 0 X* Thanh nói riêng và các chùa 
$ã xếp hạng trên $3a bàn tEnh nói chung, c?n l4u ! m)t sD v1n $% c5 b-n g2m:

T&ng c)-ng vai trò qu;n l= nhà n)2c và c0ng %+ng:
- Xây d+ng b) quy chuJn th+c hành tín ng4Xng tại các chùa $ã xếp hạng.
- Phân c1p qu-n l! rõ ràng gi8a các bên liên quan.
- T7 ch*c l=p b2i d4Xng cho tr6 trì, ph.t t>, cán b) vBn hóa xã, ph4@ng v% b-o v, di s-n tâm linh.
Phát tri6n du l/ch tâm linh có trách nhiệm: 
- Thiết kế tour du l3ch g"n v=i giáo d6c vBn hóa – l3ch s>.
- Hạn chế th45ng mại hóa lC h)i bHng cách quy hoạch $iFm bán lC v.t, loại bK d3ch v6 bói toán, mê tín.
- Huy $)ng s+ tham gia c&a nhà nghiên c*u, ngh, nhân trong vi,c ph6c d+ng nghi lC chuJn m+c.
PIy mạnh truy1n thông, giáo d:c = thCc c0ng %+ng: 
- TBng c4@ng truy%n thông v% ! nghRa $ích th+c c&a các nghi lC.
- S> d6ng ph45ng ti,n truy%n thông sD $F lan tKa vBn hóa chùa m)t cách tích c+c, $úng $3nh 

h4=ng.
- Khuyến khích thanh niên tham gia b-o v, và ph6c v6 lC h)i tại chùa.
5. Kết lu1n
Có thF nói, trong các chùa $ã xếp hạng trên $3a bàn tEnh nói chung, trong $ó có các chùa là vết tích 

Ph.t giáo th@i L!-Tr?n là nh8ng tài s-n vBn hóa to l=n c&a $3a ph45ng. Không chE là ngu2n s> li,u quan 
tr(ng v% di tích, nhân v.t, l3ch s> vùng $1t mà còn bao ch*a nhi%u giá tr3 v% vBn t+, vBn h(c ngh, thu.t, 
kiến trúc $iêu kh"c…Nếu $4Nc quy hoạch ph6c d+ng, tái tạo, ph6c h2i m)t cách nghiêm túc h*a h[n 
sP là nh8ng $iFm $ến du l3ch $áng giá trên hành trình nh.n th*c v% l3ch s> - vBn hóa x* Thanh. Hi,n 
nay, v1n $% thiết kế ph6c h2i, trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa 0 X* Thanh mYc dù $ã có nhi%u cD g"ng 
nh4ng còn không ít hạn chế, kết qu- trùng tu $ôi chO còn thiếu s+ g"n kết v=i các ! nghRa triết l! c&a 
<ạo Ph.t. Nên có các b) ph.n chuyên trách và s+ tham gia c&a các c5 quan chuyên môn tham m4u 
trong công tác quy hoạch b-o t2n. Trong giai $oạn t=i, r1t c?n có các gi-i pháp phù hNp và cách nhìn 
t7ng quát, tBng c4@ng công tác qu-n l! nhà n4=c $Di v=i di s-n vBn hóa, tích c+c xã h)i hóa trong công 
tác trùng tu, tôn tạo di tích g"n v=i tham v1n có trách nhi,m v=i các bên liên quan. <ạo Ph.t là tôn giáo 
song hành v=i l3ch s> dân t)c, khoan dung, khoan hòa v=i truy%n thDng và b-n s"c vBn hóa Vi,t Nam, 
do $ó vi,c b-o v, và phát huy các di s-n vBn hóa Ph.t giáo th@i kT L!-Tr?n 0 Thanh Hóa sP góp ph?n 
qu-ng bá hình -nh tDt $[p c&a vùng $1t, con ng4@i x* Thanh $Di v=i bạn bè trong n4=c và quDc tế.
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